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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:        /QĐ-ĐHGTVT   Hà Nội, ngày        tháng      năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc cử giảng viên làm Cố vấn học tập khóa 65 năm học 2024-2025 
 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

 

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính 

phủ) V/v thành lập trường Đại học Giao thông vận tải; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐT ngày 30/12/2021 của Hội đồng Trường ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học GTVT;    

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học GTVT về việc ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập; 

Xét khả năng công tác và năng lực của giảng viên; 

Theo đề nghị của Trưởng các khoa: CT; CK; Đ-ĐT; CNTT; VTKT; MT&ATGT; KTXD; 

ĐTQT; KHCB; QLXD và Trưởng phòng CTCT&SV. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cử giảng viên làm Cố vấn học tập các lớp khóa 65 hệ chính quy, năm học 

2024-2025, thuộc các Khoa: CT; CK; Đ-ĐT; CNTT; VTKT; MT&ATGT; KTXD; ĐTQT; 

KHCB; QLXD (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giảng viên có tên trong danh sách tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện công tác 

cố vấn học tập và được hưởng quyền lợi theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng: CTCT&SV; ĐTĐH; TCKT; lãnh đạo các 

Khoa quản lý sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các giảng viên có tên trong 

danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- BGH (để b/c); 

            - Lưu HCTH, CTCT&SV. 
 

 
   

                                   KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

                           

                              PGS. TS. Lê Hoài Đức    
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   DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHÓA 65 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT NĂM HỌC 2024-2025 

                             (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ- ĐHGTVT ngày         tháng 9 năm  2024) 
 

 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN BỘ MÔN 
 

CVHT LỚP 
 

KHOA 
 

1 Nguyễn Kim Sao 
Mạng và Các hệ 

thống thông tin  

CLC Công nghệ thông tin Việt - 

Anh 1 
Đào tạo quốc tế 

2 Nguyễn Lê Minh  
Mạng và Các hệ 

thống thông tin  

CLC Công nghệ thông tin Việt - 

Anh 2 
Đào tạo quốc tế 

3 Đào Huy Hải Cơ khí Ô tô CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh 1  Đào tạo quốc tế 

4 Phạm Tất Thắng Cơ khí Ô tô CLC Cơ khí ô tô Việt - Anh 2  Đào tạo quốc tế 

5 Lê Kim Nhung Quản lý dự án 
CLC Quản lý xây dựng Việt - 

Anh  
Đào tạo quốc tế 

6 Nguyễn Hữu Hưng CTGTTP&CTT 
CTTT Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông  
Đào tạo quốc tế 

7 Trần Thị Thu Hằng CTGTTP&CTT 
Chất lượng cao Công trình Giao 

thông đô thị Việt - Nhật  
Đào tạo quốc tế 

8 Đỗ Minh Ngọc Kế toán - Kiểm toán 
Chất lượng cao Kế toán tổng hợp 

Việt - Anh 1  
Đào tạo quốc tế 

9 Trần Thị Thơm Kế toán - Kiểm toán 
Chất lượng cao Kế toán tổng hợp 

Việt - Anh 2  
Đào tạo quốc tế 

10 Đỗ Vương Vinh Đường bộ 
Chất lượng cao Cầu Đường bộ 

Việt - Anh 
Đào tạo quốc tế 

11 Lê Bá Anh Cầu hầm 
Chất lượng cao Cầu Đường bộ 

Việt - Pháp  
Đào tạo quốc tế 

12 Phạm Thị Tuyết Kinh tế xây dựng 
Chất lượng cao Kinh tế xây dựng 

công trình Giao thông Việt - Anh  
Đào tạo quốc tế 

13 Nguyễn Cao Ý  Quản trị kinh doanh 
CLC Quản trị kinh doanh Việt - 

Anh  
Đào tạo quốc tế 

14 

 

 

Nguyễn Văn Quyết 

 

 

Anh văn 

- Quản trị kinh doanh LKQT 1 

- Quản trị kinh doanh LKQT 2 

- Quản trị kinh doanh LKQT 3 

- Cầu - Đường sắt tốc độ cao 

LKQT 1 

- Cầu - Đường sắt tốc độ cao 

LKQT 2 

Đào tạo quốc tế 

15 Vương Xuân Cần Kỹ thuật An toàn GT Kỹ thuật An toàn GT 
Môi trường và an 

toàn giao thông 

16 Đoàn Danh Cường Kỹ thuật Môi trường Kỹ thuật Môi trường 
Môi trường và an 

toàn giao thông 

17 Phạm Xuân Tích Khoa học máy tính Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 

18 Đỗ Văn Đức Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin 

19 Lại Mạnh Dũng Mạng và Các HTTT Công nghệ thông tin 2 Công nghệ thông tin 

20 Nguyễn Trần Hiếu Mạng và Các HTTT Công nghệ thông tin 3 Công nghệ thông tin 

21 Nguyễn Thu Hường 
Công nghệ phần 

mềm  
Công nghệ thông tin 4 Công nghệ thông tin 

22 Trần Thị Thảo QH & QLGTVT Logistics và QL chuỗi cung ứng 1 Vận tải - Kinh tế 

23 Lê Thu Huyền QH & QLGTVT Logistics và QL chuỗi cung ứng 2 Vận tải - Kinh tế 

24 Dương Hữu Tuyến Kinh tế BCVT Kinh tế 1 Vận tải - Kinh tế 
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STT HỌ VÀ TÊN BỘ MÔN 
 

CVHT LỚP 
 

KHOA 
 

25 Nguyễn Hoàng Mai Kinh tế BCVT Kinh tế 2 Vận tải - Kinh tế 

26 Nguyễn Cao Ý Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 1 Vận tải - Kinh tế 

27 Đoàn Trọng Ninh Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh 2 Vận tải - Kinh tế 

28 Phạm Ngọc Hải Kinh tế vận tải Tài chính ngân hàng Vận tải - Kinh tế 

29 Mai Thị Trang Kế toán-Kiểm toán Kế toán 1 Vận tải - Kinh tế 

30 Phạm Thị Kim Ngân Kế toán-Kiểm toán Kế toán 2 Vận tải - Kinh tế 

31 Vũ Thị Hường 
Kinh tế vận tải- du 

lịch 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 1 
Vận tải - Kinh tế 

32 Trịnh Thanh Thuỷ 
Kinh tế vận tải- du 

lịch 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 2 
Vận tải - Kinh tế 

33 Nguyễn Tiến Quý Vận tải&Kinh tế sắt Khai thác vận tải 1 Vận tải - Kinh tế 

34 Đoàn Thanh Tân Vận tải ĐB&TP Khai thác vận tải 2 Vận tải - Kinh tế 

35 Vũ Anh Tuấn 
Quy hoạch& 

QLGTVT 
Khai thác vận tải 3 Vận tải - Kinh tế 

36 Hoàng Thị Hà Vận tải&Kinh tế sắt Kinh tế vận tải 1 Vận tải - Kinh tế 

37 Lê Thuỳ Linh 
Kinh tế vận tải- du 

lịch 
Kinh tế vận tải 2 Vận tải - Kinh tế 

38 Lê Thị Ngọc 
Kinh tế vận tải- du 

lịch 
Kinh tế vận tải 3 Vận tải - Kinh tế 

39 Lê Minh Ngọc Kinh tế xây dựng Kinh tế xây dựng 1 Quản lý xây dựng 

40 Đinh Trọng Hùng Kinh tế xây dựng Kinh tế xây dựng 2 Quản lý xây dựng 

41 Nguyễn Quang Hiển Quản lý dự án Quản lý xây dựng  Quản lý xây dựng 

42 Bùi Văn Hưng Thiết kế máy Kỹ thuật cơ khí 1 Cơ khí 

43 Nguyễn Văn Hào 
Công nghệ giao 

thông 
Kỹ thuật cơ khí 2 Cơ khí 

44 Lê Công Báo Máy động lực  Kỹ thuật cơ khí động lực 1 Cơ khí 

45 Vũ Thị Hoài Thu Đầu máy Toa xe Kỹ thuật cơ khí động lực 2 Cơ khí 

46 Nguyễn Thuỳ Chi 
Máy xây dựng – Xếp 

dỡ 
Kỹ thuật cơ khí động lực 3 Cơ khí 

47 Phạm Xuân Hiển Cơ điện tử Kỹ thuật Cơ điện tử  Cơ khí 

48 Nguyễn Đăng Khoát Kỹ thuật nhiệt Kỹ thuật nhiệt  Cơ khí 

49 Nguyễn Thiết Lập Cơ khí ô tô Kỹ thuật ô tô 1 Cơ khí 

50 Phạm Trung Dũng Cơ khí ô tô Kỹ thuật ô tô 2 Cơ khí 

51 Vũ Văn Tấn Cơ khí ô tô KSTN Cơ khí ô tô Cơ khí 

52 Lê Đăng Dũng Kết cấu xây dựng Kỹ thuật xây dựng 1  
Kỹ thuật xây dựng 

 

53 Hồ Thị Hoài Kết cấu xây dựng Kỹ thuật xây dựng 2  Kỹ thuật xây dựng 
 

54 Đặng Thuỳ Chi Vật liệu xây dựng Kỹ thuật xây dựng 3  Kỹ thuật xây dựng 
 

55 Nguyễn Ngọc Lân Vật liệu xây dựng Kỹ thuật xây dựng 4  Kỹ thuật xây dựng 

56 Đặng Thị Thu Thảo 
Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị 
Kiến Trúc Kỹ thuật xây dựng 

57 Trần Anh Tuấn Cầu Hầm 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông tài năng 
Công trình 

58 Trần Thị Thu Hà Đường bộ 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 1 
Công trình 

59 Nguyễn Thạch Bích Cầu Hầm 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 2 
Công trình 
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STT HỌ VÀ TÊN BỘ MÔN 
 

CVHT LỚP 
 

KHOA 
 

60 Đặng Thu Hương Đường bộ 
Kỹ thuật xây dựng công trình 

thông 3 
Công trình 

61 Hoàng Việt Hải Cầu Hầm 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 4 
Công trình 

62 Phạm Thị Loan Đường sắt 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 5 
Công trình 

63 Trần Thị Thúy 
Đường Ôtô & Sân 

bay 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 6 
Công trình 

64 Lê Quang Hanh 
Công trình 

GTTP&CT Thủy 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 7 
Công trình 

65 Trịnh Thị Hiếu 
Đường Ôtô & Sân 

bay 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 8 
Công trình 

66 Phạm Duy Anh 
Công trình 

GTTP&CT Thủy 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 9 
Công trình 

67 
Nguyễn Thị Bạch 

Dương 

Công trình 

GTTP&CT Thủy 
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Công trình 

68 Vũ Ngọc Phương CTGTCC Quản lý đô thị và công trình Công trình 

69 Nguyễn Huy Hùng CTGTCC Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Công trình 

70 Trịnh Thị Hương 
Điều khiển và Tự 

động hóa giao thông 
Hệ thống giao thông thông minh 1  Điện - Điện tử 

71 Nguyễn Hoàng Vân Điều khiển học 
Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo 

1 
Điện - Điện tử 

72 Võ Thanh Hà Điều khiển học 
Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa 1  
Điện - Điện tử 

73 Phạm Thị Lý Điều khiển học 
Kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa 2  
Điện - Điện tử 

74 Trần Văn Khôi Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 1 Điện - Điện tử 

75 Trần Văn Khôi Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện 2  Điện - Điện tử 

76 Trần Văn Hưng Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật điện tử - viễn thông 1  Điện - Điện tử 

77 Mai Thị Thu Hương Kỹ thuật viễn thông Kỹ thuật điện tử - viễn thông 2  Điện - Điện tử 

78 Vũ Hoàng Hoa Kỹ thuật thông tin Kỹ thuật điện tử - viễn thông 3  Điện - Điện tử 

79 Nguyễn Duy Anh Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật máy tính Điện - Điện tử 

80 Đặng Thị Mai Đại số & XSTK Toán ứng dụng Khoa học Cơ bản 

81 Nguyễn Thị Thu Hà Anh văn Ngôn ngữ Anh Khoa học Cơ bản 
                                                                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
                                                                                                                      

                                                                                                                             PGS.TS. Lê Hoài Đức    
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